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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Các loạn nhịp thường gặp/suy tim

 Rung nhĩ

 Cuồng nhĩ

 Loạn nhịp thất
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Nguy cơ rung nhĩ/suy tim

 Rung nhĩ: giảm 20% cung lượng tim

 Rung nhĩ tần số nhanh: tăng suy tim 

(Tachycardia induced cardiomyopathy)
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Các vấn đề hiện nay của rung nhĩ và suy tim

 Suy tim là một đại dịch, do nhiều 

nguyên nhân

 Rung nhĩ là hội chứng đa cơ chế

 Điều trị suy tim tích cực giúp phòng 

ngừa xuất hiện rung nhĩ

 Phòng ngừa đột quỵ và suy tim trên 

bệnh nhân rung nhĩ: rất cần thiết
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Tần suất suy 

tim

 Thế giới: 23 triệu người 

lớn

 Hoa Kỳ:

◼ 5.1 triệu người ≥ 20 tuổi

◼ Năm 2030: tần suất 

tăng 25%

TL: Mann LD. In Braunwald’s Heart Disease, 

2015, 10th ed, Elsevier- Saunders, p 512-540
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PREVALENCE OF HEART FAILURE



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Các định nghĩa suy tim tâm thu (HFr EF) và suy 

tim với phân suất tống máu bảo tồn (HFp EF)

TL: Yancy CW et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Mangement of Heart Failure. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.05.019
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Định nghĩa Rung nhĩ

7TL: January CT et al, 2014 ACC/AHA/HRS Guideline for the management of Patients with 

atrial fibrillation. J. Am Coll Cardiol (2014). 03.022



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Điều trị suy tim tích cực 

giúp phòng ngừa rung nhĩ
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Mục tiêu điều trị suy tim

 Giảm tử vong

 Giảm nhập viện

 Cải thiện triệu chứng cơ năng, chất lượng 

cuộc sống
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Quy trình 

điều trị suy 

tim có t/c cơ 

năng kèm 

PXTM giảm

TL: Ponikowski P. 2016 ESC Guideline for the 

diagnosis and treatment of acute and chronic 

heart failure. Eur. H. J, May 20, 2016
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Các thuốc được 

chứng minh kéo 

dài đời sống/ST 

PXTM giảm

TL: Ponikowski P. 2016 ESC Guideline for the 

diagnosis and treatment of acute and chronic heart 

failure. Eur. H. J, May 20, 2016
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Các thuốc khác được sử dụng điều trị suy 

tim PXTM giảm kèm NYHA II- IV (1)

TL: Ponikowski P. 2016 ESC Guideline for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. H. J, May 20, 2016
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Các thuốc khác được sử dụng điều trị suy 

tim PXTM giảm kèm NYHA II- IV (2)

TL: Ponikowski P. 2016 ESC Guideline for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. H. J, May 20, 2016
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Các thuốc khác được sử dụng điều trị suy 

tim PXTM giảm kèm NYHA II- IV (3)

TL: Ponikowski P. 2016 ESC Guideline for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. H. J, May 20, 2016
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

15TL: McMurray JJV et al. Euro. 

H. Journal (2012); 33: 1787-1847

Kiểm soát 

tần số 

thất/b/n 

suy tim có 

kèm rung 

nhĩ Thay digoxin bằng chẹn beta 
(hoặc UC cali giảm tần số tim)

Suy tim tâm thu Suy tim PXTM bảo tồn

Chẹn beta ức chế calci giảm tần số tim ( 

hoặc chẹn beta)

Tần số thất kiểm soát 

được ?

Tần số thất kiểm soát 

được ?

không khôngcó có

Thêm digoxin Thêm digoxin

Tần số thất kiểm soát 

được ?

Tần số thất kiểm soát 

được ?

không cócó không

Thay digoxin bằng 

amiodarone

Tần số thất kiểm soát 

được ?

Tần số thất kiểm soát 

được ?

không có có không

Điều trị duy trìCân nhắc huỷ nút nhĩ thất

Hội chẩn chuyên gia

Cân nhắc huỷ nút nhĩ thất

Hội chẩn chuyên gia



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Khuyến cáo kiểm soát 

nhịp/RN kèm NYHA II-

IV kèm RLCN thất trái 

và không mất bù cấp

TL: Ponikowski P. 2016 ESC Guideline for the diagnosis and 

treatment of acute and chronic heart failure. Eur. H. J, May 20, 2016
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Khuyến cáo phòng ngừa huyết khối 

thuyên tắc/ suy tim có TC/CN kèm RN

TL: Ponikowski P. 2016 ESC Guideline for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. H. J, May 20, 2016

17



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Cuồng nhĩ

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582 18



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Xử trí cuồng nhĩ

 Nguy cơ cho tim: tương tự RN

 Triệt phá bằng RF: an toàn và hiệu 

quả/hầu hết b/n
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Loạn nhịp thất/suy tim

 Thường gặp

 Nguy cơ: đột tử

 ICD: giúp phòng ngừa tiên phát và thứ cấp
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Quy trình xử 

trí cơn cấp của 

Nhịp nhanh 

thất đơn dạng 

kéo dài
(Sustained 

Monomorphie 

Ventricular 

Tachycardia)

Sustained VT > VT > 30 see

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582 21



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Xử trí NNT không kéo dài (<30 giây) 

/suy tim

 Nghiên cứu SCD- HeFT (2004):

◼ Amiodarone không hơn placebo/NYHA II

◼ Tử vong nhóm amiodarone > placebo/NYHA III

 Nghiên cứu phân tích tổng hợp (15 n/c)

◼ Amiodarone phòng ngừa: không giảm tử vong

 Triệt phá NTT thất và NNT: cải thiện 

TC/CN

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Phòng ngừa đột tử/suy tim

 Đột tử: tật bệnh và tử vong chính/b/n suy tim

 Nghiên cứu MERIT-HF:

◼ 64% đột tử/NYHA II

◼ Đột tử: 59% NYHA III

33% NYHA IV

 Nghiên cứu ATLAS:

◼ 3164 b/n ST vừa đến nặng

◼ Theo dõi 36-60 tháng

◼ Tử vong 1382 cases (43.7%)

◼ Phẫu nghiệm tử thi 188 b/n: 54% đột tử do HC/ĐMV cấp

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582 23



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Điều trị bằng thuốc/NNT mạn/suy tim

 ICD: phòng đột tử

 Thuốc: giúp giảm số lần sốc điện

 Nghiên cứu Pacifico và c/s:

◼ 302 b/n – có ICD

◼ Nhóm sotalol (160-320 mg/ng)

◼ Nhóm placebo

◼ Nhóm sotalol: giảm 48% tiêu chí chính (tử vong mọi nguyên 

nhân; sốc điện đầu tiên)

 Amiodarone: giảm số lần sốc điện, nhưng tăng tử 

vong

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Triệt phá NTT/ sóng tần số radio

 Điều trị phụ trợ/b/n đặt ICD

 Chỉ định:

◼ Giảm số lần sốc điện

◼ Điều trị NTT thất dầy, ảnh hưởng chức năng 

tim

 Kỹ thuật: triệt phá từ nội mạc hay thượng 

mạc

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Điều trị bằng dụng cụ

 ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)

 CRT-D: (Cardiac Resynchronization 

Therapy- Defibrillator)
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Phòng ngừa tiên 

phát và thứ cấp 

bằng máy phá rung 

cấy được ICD (1)

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582 27



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Phòng ngừa 

tiên phát và 

thứ cấp bằng 

máy phá rung 

cấy được ICD 

(2)

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582 28



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Một số nghiên 

cứu điều trị suy 

tim bằng tái 

đồng bộ tim (1)

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582 29



Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Một số nghiên 

cứu điều trị suy 

tim bằng tái 

đồng bộ tim (2)

TL: Porterfield CP, Dimarco JP. In Heart 

Failure, 3rd ed, 2016, Elsevier, p. 565-582
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Đt loạn nhịp trên bn suy tim

Kết luận

 Điều trị loạn nhịp trên thất/ suy tim:

◼ Thuốc

◼ Triệt phá

◼ Sống chung

 Điều trị loan nhịp thất/suy tim:

◼ ICD

◼ CRT; CRT-D

◼ Thuốc, phụ trợ

◼ Triệt phá, phụ trợ
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